Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 13 - Lớp 2A

Thứ Hai ngày 27  tháng 11 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ CĐ - An toàn cho trẻ em ______________________________________________
	Tiếng Việt
Bài 23: Đọc - RỒNG  RẮN LÊN MÂY (Tiết 1 + 2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc Rồng rắn lên mây; tốc độ đọc khoảng 50 – 55 tiếng/ phút.
- Hiểu cách chơi trò chơi rồng rắn lên mây. 
- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung; năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học:  Đặc điểm VB thông tin (mục đích chính là cung cấp thông tin); nắm được nội dung VB Rồng rắn lên mây (Giới thiệu về trò chơi dân gian rồng rắn lên mây, cách chơi và ý nghĩa của trò chơi dân gian này)
 - Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm (Giáo dục tinh thần đoàn kết, tập thể, ý thức trách nhiệm cá nhân).
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh:- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. Khởi động 
- GV cho lớp hoạt động tập thể.
- GV cho HS nhắc lại tên bài học hôm trước.
- GV cho HS nêu và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.
- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ ở phần khởi động. 
- Cho HS đọc câu hỏi:
+ Em biết gì về trò chơi rồng rắn lên mây”?
- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm 2 về câu hỏi này.
- GV gợi ý: Các em đã chơi trò chơi này bao giờ chưa? Có thích chơi không?...

- GV nhận xét kết nối bài mới: Các em vừa chia sẻ hiểu biết về trò chơi Rồng rắn lên mây. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về trò chơi này qua bài đọc Rồng rắn lên mây. Qua bài đọc này các em sẽ biết rõ hơn về ý nghĩa của chơi trò chơi này.  
-  GV ghi đề bài: Rồng rắn lên mây
	
- HS nhắc lại tên bài học trước:  
Tớ là Lê-gô.
- 1-2 HS nói về điều thú vị mà mình cảm nhận được qua bài học.
- HS quan sát tranh minh hoạ.
- 1 HS đọc câu hỏi, lớp đọc thầm câu hỏi.
- HS quan sát tranh minh hoạ và trao đổi nhóm đối để tìm câu trả lời. 
- Đại diện một số (3 – 4) nhóm chia sẻ câu trả lời. 
- Các nhóm khác bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác.
- HS lắng nghe.



- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá 
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, Chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.
b. Luyện đọc đoạn
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?
- GV cùng HS thống nhất. 




- GV mời 3 HS đọc nối tiếp. 
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ.


- GV đưa thêm những từ ngữ có thể khó đối với HS để giải thích. (dùng hình ảnh minh họa để giải thích nghĩa của từ vòng vèo.


- Em hãy nói câu có chứa từ ngữ vòng vèo.


- GV hướng dẫn HS đọc câu dài.
 



- GV gọi 3 HS đọc mẫu nối tiếp từng đoạn trước lớp.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.

c. Đọc toàn văn bản
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.
- Gọi HS đọc toàn bài thơ.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).

3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	

- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm, gạch chân từ khó.

- HS chia theo ý hiểu.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến với rồng rắn; 
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến bắt khúc đuôi; 
+ Đoạn 3: Còn lại 
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.
- HS đọc nối tiếp lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: rồng rắn, lên, núc nác... 

- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).
- HS đọc giải nghĩa từ trong sách học sinh.
+ cây núc nác: một loại cây dùng làm thuốc chữa bệnh.
+ cản: ngăn lại, giữ lại.
+ vòng vèo: vòng qua vòng lại theo nhiều hướng khác nhau 
+khúc đầu (khúc đuôi): đoạn dầu (hoặc đoạn đuôi).
- VD: Để vào được ngôi đền phải đi qua con đường vòng vèo.
- HS luyện đọc thể hiện giọng đọc theo nội dung câu thơ như HD.
VD: Nếu thấy nói “có”, thì rồng rắn/ hỏi xin/ thuốc cho con/ và đồng ý cho thấy bắt khúc đuôi.
- HS cùng GV nhận xét góp ý.
- HS đọc nối tiếp (lần 2-3)


- Từng nhóm 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn trong nhóm (như 3 HS đã làm mẫu trước lớp). 
- HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.
- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.
- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2: TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động 
- GV cho hs nghe hát
2. Khám phá 
a) Trả lời câu hỏi
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi.  
- GV gọi HS đọc câu hỏi.
Câu 1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào? 
- GV cho HS làm việc nhóm, thảo luận câu hỏi. HDHS quan sát tranh minh họa, đọc lại đoạn 1 của bài để tìm câu trả lời.
- GV cho HS lên đóng vai: thầy thuốc và rồng rắn.
- GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, khen tất cả các nhóm đã có câu trả lời và săm vai tốt.
Câu 2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì? 
- GV nêu câu hỏi 2.
- GV hướng dẫn HS xem lại đoạn 2 của bài đọc, làm việc cá nhân. 
- GV mời một số HS trả lời. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
Câu 3. Chuyện gì xảy ra nếu khúc đuôi bị thầy bắt?  
- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 3.
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm 2, cùng xem lại đoạn 3 của bài đọc, thảo luận để tìm câu trả lời. 
- GV mời một số HS trả lời. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
 
Câu 4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm gì? 
 - GV hướng dẫn HS xem lại đoạn 3. 


- GV mời một số HS trả lời. 
- GV và HS cùng thống nhất câu trả lời. 
- GV nói với HS là người ta có thể có vài luật chơi trò chơi rồng rắn lên mây khác nhau. 
- GV hỏi HS thích luật chơi nào nhất, vì sao? 
- GV nói với HS: Qua bài đọc này các em đã biết được cách thức chơi trò chơi rồng rắn lên mây. Các em thấy đây là trò chơi tập thể, mỗi người đều có một vai trò, nhiệm vụ riêng. Trò chơi sẽ thành công nếu ai cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Như vậy, khi chơi hay làm việc trong một tập thể, chúng ta phải ý thức về trách nhiệm cá nhân. 
- Nếu thời gian và điều kiện cho phép, GV cho các em thực hành trò chơi Rồng rắn lên mây. 
b. Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn HS tự luyện đọc cả bài. 
+ GV đọc mẫu một lần trước lớp. Giọng đọc nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải. 
+ GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS tiến bộ. 
3. Luyện tập 
Câu 1. Nói tiếp để hoàn thành câu. 
- GV cho  HS đọc câu hỏi 1.
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: xem lại đoạn 2 và đoạn 3 để tìm câu trả lời, viết câu trả lời ra giấy nháp. 

- GV yêu cầu 2 – 3 nhóm trình bày kết quả. 










- GV và HS thống nhất đáp án. 
Câu 2. Đặt một câu nói về trò chơi em thích. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: chia sẻ với nhau về các trò chơi các em thường tham gia, và chọn một trò chơi em thích nhất, đặt một câu về trò chơi đó. VD: Rồng rắn lên mây là trò chơi vui nhộn. 
- GV yêu cầu 2 - 3 HS đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm. 
- GV lưu ý HS là các em có thể đặt một câu bất kì về một trò chơi em thích. 
- GV khuyến khích HS chia sẻ nhiều suy nghĩ của các em.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* HS hát


- 1-2 HS đọc lại bài.


- HS đọc câu hỏi.

- 1HS đọc lại đoạn 1.
- HS làm việc nhóm 2.
+ Năm, sáu bạn túm áo nhau làm rồng rắn.
- Đại diện các nhóm nêu câu trả lời và lên chơi đóng vai thầy thuốc và rồng rắn.

- HS nhận xét nhóm bạn và tự đánh giá phần hoạt động của nhóm mình.

- Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 
- Từng HS suy nghĩ để trả lời. 
- 2-3 HS trả lời câu hỏi.
+ Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để xin thuốc cho con.
- HS nhận xét, góp ý.

- Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 
- HS đọc lại đoạn 3 trong nhóm, thảo luận tìm câu trả lời.
- Đại diện nhóm trả lời.
+ Nếu khúc đuôi bị thầy bắt thì đổi vai làm thầy thuốc.
- Lớp nhận xét, góp ý. 
- Một HS đọc to yêu cầu. Các HS khác đọc thầm theo.  
- HS làm việc cá nhân suy nghĩ để trả lời. 
- HS trả lời câu hỏi.
+ Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm đuôi. 
- Một vài luật chơi: Nếu bạn khúc giữa bị đứt, bạn đó: phải làm khúc đuối, hoặc phải làm khúc đầu, hoặc phải nghỉ chơi để người khác vào thay,... 
- HS lắng nghe.






 
- HS tham gia chơi (nếu có thời gian)


+ Một HS đọc to trước lớp cả bài.
 + Các HS khác đọc thầm theo.
+ HS lắng nghe.
+ Từng HS tự luyện đọc toàn bài.

- HS tự đánh giá và đáng giá phần đọc bài của các bạn. 

- 1 HS đọc câu hỏi.

- HS làm việc cá nhóm 3. 
+ Một bạn trong nhóm đọc câu còn thiếu, các bạn trong nhóm nói tiếp để thành câu hoàn chỉnh. 
+ Một HS ghi lại câu trả lời trên nháp.
- 2 – 3 nhóm trình bày kết quả.
+ Nếu thầy nói “không” thì rồng rắn đi tiếp; Nếu thầy nói “có” thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con; Nếu bạn khúc đuôi để thấy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc; Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm đuôi.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung. 
- Một HS đọc to yêu cầu. Các HS khác đọc thầm theo. 
- HS đặt một câu về trò chơi mà em yêu thích.
+ VD: Rồng rắn lên mây là trò chơi vui nhộn.
- 2 - 3 HS đại diện nhóm lên trình bày kết quả của nhóm.
- Các HS khác lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc nhận xét. 
- HS chia sẻ suy nghĩ của mình.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Toán
Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T2 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
-Ôn tập, củng có kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập vẽ so sánh số và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
- Thông qua việc thực hiện phép tính gồm cả đặt tính, trình bày, lí giải cách thực hiện bài tập của mình. HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
- Thông qua việc nghiên cứu bài toán có lời văn liên quan đến tình huống thực tiễn HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết, nêu và thực hiện được phép trừ, trả lời cho câu hỏi của tình huống, H S có cơ hội phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hóa toán học.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: SGK,Bộ đồ dùng Toán học 2
2.Học sinh: vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ôn tập, củng có kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập vẽ so sánh số và tính toán với đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
.- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS lắng nghe.






- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Luyện tập – Thực hành
*Bài 1: Đặt tính rồi tính
35-28
53-34
80-27
90-52
- GV cho HS đặt tính rồi tính vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng làm hai phép tính cuối.
- GV cùng HS chữa bài và nhận xét.
Đáp án
35-28=7
53-34=19
80-27=53
90-52=38
- GV chốt: Cần ghi nhớ và vận dụng tốt kĩ thuật đặt tính rồi tính phép cộng (có nhớ).
*Bài 2


- GV nêu yêu cầu.
- Cho HS làm việc nhóm.
- Gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả.
- GV cùng HS nhận xét. 
- GV chốt: giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số
*Bài 3: rổ bốt A cân nặng 33 kg. Rô bốt D nhẹ hơn rô-bốt A 16 kg. Hỏi rô-bốt D cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- GV cho HS đọc đề bài.
- GV nêu bài tập dưới dạng toán vui, giúp HS hứng thú hơn trong quá trình làm bài tập. 
- GV cho HS quan sát thấy sự đối lập về hình dáng của hai bạn rô-bốt để tạo hứng thú cho HS. 
- GV cùng HS thống nhất đáp án.
*Chốt: Đây là bài toán có lời văn nhằm giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính, cũng như ôn tập lại cho HS về đơn vị đo khối lượng ki-lô-gam.

Bài 4


- GV HDHS xác định yêu cầu bài như các tiết trước.
- Câu a: GVHDHS cần thực hiện tính kết quả phép tính ở vế trái, sau đó so sánh hai vế để tìm được dấu so sánh thích hợp với dấu “?” ở trong ô.
Câu b: Ngoài cách tính toán thông thường, GV hướng dẫn HS điền ngay dấu phép tính dựa vào so sánh hai số bị trừ với nhau mà không cần thực hiện phép tính. 
Đáp án
1. < ; =
1. <; >
- GV chốt: “Số trừ như nhau, số bị trừ lớn hơn thì hiệu lớn hơn”.

Bài 5: Tại mỗi ngã rẽ, bạn nhóm sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn. Bạn nhím sẽ đến chỗ món ăn nào? 
- GV nêu dưới dạng tìm thức ăn cho bạn nhím tạo nên sự tò mò cho HS. 
- GV cho HS dự đoán kết quả trước khi đi tính toán để tìm ra đáp số. 
- Các phép tính tại mỗi ngã rẽ đều có số bị trừ hoặc số trừ giống nhau. Từ nhận xét đó, GV có thể hướng dẫn mà không cần tính toán. Chẳng hạn: 30 – 5 > 30 – 9 (số bị trừ giống nhau, số trừ càng nhỏ thì hiệu càng lớn). - Kết quả: Nhím sẽ đến chỗ khoai lang.
	




- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân trong vở. 
- 2 HS lên bảng làm.
- Lớp nhận xét, góp ý.


















- HS đọc bài 2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS lắng nghe HD.
- HS làm trong nhóm.
- Kết quả: Rô-bốt A và C cầm bảng ghi chép tính đúng. 




- HS lắng nghe HD cách làm.
- HS giải và trình bày bài giải trong vở ôli.
Bài giải
Rô-bốt D cân nặng số ki-lô-gam là:
33 – 16 = 17 (kg)
Đáp số: 17 kg..

-HS lắng nghe
- 1-2 HS đọc bài làm của mình.
- Lớp cùng GV nhận xét









- HS đọc đề.
- Lắng nghe.
.
- HS tính và tìm số thích hợp điền vào dấu “?”

- HS nêu kết quả.
- Lớp nhận xét.


















- HS nghe giới thiệu.
- HS dự đoán kết quả trước khi đi tính toán để tìm ra đáp số

- HS tìm ra ngay phép tính có kết quả lớn hơn.



	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2023
	Tiếng Việt
Viết chữ hoa M
I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết viết chữ viết hoa M (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ).
- Viết câu ứng dụng Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV, chữ hoa mẫu.
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, vở tập viết…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- GV cho HS hát tập thể
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa M và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Luyện tập 
a. Viết chữ hoa M
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa M và hướng dẫn HS: 
+ Quan sát mẫu chữ M: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ hoa M. 





+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ M hoa (nếu có).
          [image: ]











- GV cho HS tập viết chữ hoa M trên bảng con (hoặc nháp).

- GV theo dõi HS viết bài trong VTV2/T1.


- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
3. Ứng dụng 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:


+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 

+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 
+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 
- GV bao quát lớp viết bài
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
- GV cho HS nêu lại ND đã học.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS hát

- HS lấy vở TV2/T1.




- HS quan sát chữ viết mẫu:
+ Quan sát chữ viết hoa M: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa M. 
• Chữ cỡ vừa cao 5 li, rộng 6 li; chữ cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 3 li, gồm 4 nét: nét móc ngược trái, thẳng đứng hơi lượn ở cuối, thẳng xiên hơi lượn ở hai đầu và nét móc ngược phải.
 - HS quan sát và lắng nghe cách viết chữ hoa M:
+ Nét 1 đặt bút trên đường kẻ 2, viết nét móc từ dưới lên hơi lượn sang phải, khi chạm tới đường kẻ 6 thì dừng lại. 
+ Nét 2 từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng đứng (cuối nét hơi lượn sang trái một chút), dừng bút ở đường kẻ 1. 
+ Nét 3 từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét thẳng xiên (hơi lượn ở 2 đầu) từ dưới lên tới đường kẻ 6 thì dừng lại. 
+ Nét 4 từ điểm dừng bút của nét 3, chuyển hướng đầu bút để viết tiếp nét móc ngược  phải, dừng bút trên đường kẻ 2. 
- HS tập viết trên bảng con (hoặc nháp).
- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa M (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 


- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+ Viếtchữ viết hoa M đầu câu. 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Lưu ý HS độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa M, b, g cao 2,5 li, chữ đ cao 2 li; chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái o của tiếng cỏ. 
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 
- HS nêu ND đã học.

- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 
- HS lắng nghe.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng Việt
Nói và nghe: Kể chuyện Búp bê biết khóc
I.Yêu cầu cần đạt : Sau bài học giúp HS có khả năng:
- Biết trao đổi về nội dung của VB và các chi tiết trong tranh.
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh hoạ phần Nói và nghe, dựa vào tranh và lời gợi ý đoán được nội dung câu chuyện Búp bê biết khóc qua câu hỏi dưới tranh minh hoạ. 
- Kể được 1 – 2 đoạn của câu chuyện dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh (không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện theo lời cô kể.  
- Đoán được nội dung câu chuyện Búp bê biết khóc qua câu hỏi dưới tranh minh họa; 
- Biết dựa vào tranh và lời gợi ý kể lại được 1 - 2 đoạn.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Biết chọn trò chơi lành mạnh; có trách nhiệm lưu truyền trò chơi dân gian; trung thực khi chơi.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:-Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
-Tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát.
GV yêu cầu HS quan sát tranh, cho HS quan sát các bức tranh, đoán tên các loài vật trong tranh. 
-GV giới thiệu bài
	
-HS hát và vận động theo bài hát.

-HS quan sát tranh, cho HS quan sát các bức tranh, đoán tên các loài vật trong tranh.


	2. Khám phá:
Đoán nội dung tranh  
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4.
- GV cho HS đọc câu hỏi gợi ý dưới tranh.
- GV đưa ra gợi ý: 
+ Nói tên của bạn nhỏ trong câu chuyện và các món đồ chơi bạn được tặng nhân dịp sinh nhật 6 tuổi và 7 tuổi. 
+ Quan sát nét mặt của bạn nhỏ khi nhận quà sinh nhật và đoán nội dung câu chuyện.
+ GV gọi 2 – 3 HS trình bày kết quả của nhóm. 
- GV giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn Hoa và giấc mơ của bạn ấy về cô bé búp bê – món quà sinh nhật bạn được tặng khi tròn 6 tuổi. Các em hãy chú ý nghe câu chuyện để biết bạn Hoa mơ thấy điều gì.
KL: Các em cần quan sát tranh và đoán nội dung trong từng tranh.
	

-HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4.










HS trình bày kết quả của nhóm. 




- HS lắng nghe


	3.Nghe kể chuyện
-GV kể câu chuyện (lần 1) kết hợp chỉ các hình ảnh trong 4 bức tranh (chú trọng kể đoạn 3). 
- GV hướng dẫn HS nhắc lại câu nói của búp bê và bạn nhỏ trong đoạn 3. 
- GV kể câu chuyện (lần 2), dừng lại ở các sự việc chính trong mỗi đoạn; kết hợp vừa kể vừa hỏi sự việc tiếp theo là gì để cho HS nhớ chi tiết của câu chuyện, nhắc lại lời nói của các nhân vật trong câu chuyện. 
KL: Các em cần lắng nghe kể chuyện để nắm được nội dung câu chuyện.
	
- HS lắng nghe kể chuyện.




-HS nhớ chi tiết của câu chuyện, nhắc lại lời nói của các nhân vật trong câu chuyện.

	4.Thực hành
-GV nêu các câu hỏi dưới mỗi tranh và mời một số em trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn cách thực hiện: 
+ Bước 1: Làm việc cá nhân, nhìn tranh, đọc câu hỏi dưới tranh, nhớ lại nội dung câu chuyện; tập kể đoạn 1 và 2 hoặc đoạn 3 và 4; không phải kể đúng từng câu từng chữ mà GV đã kể (em có thể kể cả câu chuyện nếu có thể). 
+ Bước 2: Tập kể chuyện theo cặp/ nhóm và góp ý cho nhau. 
Lưu ý: Với HS chưa thể kể được 2 đoạn, GV chỉ yêu cầu kể một đoạn em thích hoặc em nhớ nhất. 
- GV mời 2 HS xung phong kể trước lớp (mỗi em kể 2 đoạn – kể nối tiếp đến hết câu chuyện). 
- GV động viên, khen ngợi.
- GV nêu câu hỏi để HS trả lời: 
+ Em học được bài học gì từ câu chuyện trên? 
+ Những đồ chơi cũ em vẫn giữ hay cho các em nhỏ khác? 
- Một số HS trả lời.
KL: Các em cần kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	
- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe.
- HS làm việc cá nhân, nhìn tranh, đọc câu hỏi dưới tranh, nhớ lại nội dung câu chuyện; tập kể đoạn 1 và 2 hoặc đoạn 3 và 4. 


- HS tập kể trong nhóm, góp ý cho nhau.



- Một số em lên kể trước lớp. 


- Cả lớp nhận xét.
- HS chia sẻ bài học mà mình nhận được.





	5. Vận dụng 
- GVHDHS: Kể về bạn Hoa trong câu chuyện Búp bê biết khóc cho người thân nghe. 
- GV yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
KL: Các em cần kể câu chuyện cho người thân nghe.
	
- HS vận dụng về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


	6.Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
GV tóm tắt lại những nội dung chính. Sau bài 23, các em đã: 
+ Biết được cách thức chơi trò chơi Rồng rắn lên mây. 
+ Viết được chữ viết hoa M (kiểu 1) và câu ứng dụng. 
+ Nghe – kể được câu chuyện Búp bê biết khóc. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
__________________________________________
Toán
Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T3 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập vẽ so sánh số, hình khối và đơn vị đo dung tích lít.
- Thông qua việc thực hiện phép tính gồm cả đặt tính, trình bày, lí giải cách thực hiện bài tập của mình. HS có cơ hội phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học.
- Thông qua việc nghiên cứu bài toán có lời văn liên quan đến tình huống thực tiễn HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết, nêu và thực hiện được phép trừ, trả lời cho câu hỏi của tình huống, HS có cơ hội phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL mô hình hóa toán học.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: SGK,Bộ đồ dùng Toán học 2
2.Học sinh: vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập vẽ so sánh số, hình khối và đơn vị đo dung tích lít.
- GV ghi tên bài: Luyện tập
2.Luyện tập – Vận dụng

Bài 1: Tính nhẩm
100-40
100-70
100-90
	- HS lắng nghe.



- HS ghi tên bài vào vở.

	- GV cho HS nêu yêu cầu bài.
- Cho HS nhắc lại cách nhẩm số tròn chục.
- GV cho HS làm bài trong vở ô li. 2 HS lên bảng làm hai phép tính cuối.
- GV cùng HS chữa bài và nhận xét.
Đáp án:
100-40=60
100-70=30
100-90=10
- GV chốt: Cần ghi nhớ và vận dụng tốt kĩ thuật tính nhẩm số tròn chục.
Bài 2: Bình xăng của một ô tô có 42 l xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 15 l xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?
- Cho HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.
- HDHS xác định yêu cầu và giải như các tiết trước.
- GV đưa ra tình huống là tìm số lít xăng còn lại trong bình xăng của một ô tô biết số lít xăng ban đầu và số lít xăng đã sử dụng. 
*Chốt: Đây là bài toán có lời văn nhằm giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính, cũng như ôn tập lại cho HS về đơn vị đo lít
*Bài 3


- GVHD HS mỗi phép tính được ghi trên thân rô-bốt. Các rô-bốt lần lượt có thận dạng khối lập phương, khối cầu, khối hộp chữ nhật. HS cần xác định được thân rô-bốt có dạng khối gì trước khi thực hiện các phép tính theo yêu cầu để tìm ra kết quả. 
- GV nhận xét, chốt ý: nhằm giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số, so sánh số kết hợp ôn tập lại kiến thức về nhận dạng hình khối.
*Bài 4:Tìm quần phù hợp với áo
- GV hướng dẫn HS dựa vào các phép tính ghi trên mỗi áo có kết quả được ghi trên một chiếc quần. Dựa vào đường nối mẫu, HS cần xác định được rằng kết quả của phép tính trên áo là số trên quần. Từ đó thực hiện các phép tính để tìm quần cho áo. 
- GV nhận xét, đánh giá
Đáp án:
51-36=15
40-27=13
32-18=14
*Chốt: ôn tập việc thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số
	- HS đọc bài tập 1. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm việc cá nhân vào vở.
- 2 HS lên bảng làm.
- HS chữa bài.
- HS lớp nhận xét, góp ý.





- HS đọc bài tập 2. 
- HS xác định yêu cầu.
- HS trao đổi trong nhóm để xác định yêu cầu bài. 
+ Từng HS nói cách làm và phép tính.
+ Cả nhóm góp ý.
- HS viết bài giải vào vở.
- HS soát bài cho nhau.
- Lớp nhận xét, đánh giá.


Bài giải
Số lít xăng còn lại ở bình xăng của ô tô là:
42 – 15 = 27 (1)
Đáp số: 271 xăng.



- HS lắng nghe.





- HS tự làm bài.
- HS nối tiếp báo cáo kết quả.
- Kết quả: a) 46 - 28 = 18; b) Rô-bốt có thân dạng khối hộp chữ nhật ghi phép tính có kết quả lớn nhất.
- HS nhận xét.


-HS lắng nghe



- HS đọc .và xác định yêu cầu.
- HS lắng nghe HD và tự làm vào vở.
- 2 HS lên báo cáo kết quả.

- Lớp chữa bài và nhận xét.




	3.Vận dụng, trải nghiệm.
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
________________________________________
                                                              Âm nhạc
Học hát bài: Chú chim nhỏ dễ thương.
_____________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2023
	Tiếng Việt
Bài 24:ĐỌC : NẶN ĐỒ CHƠI (Tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Đọc đúng các tiếng có âm dễ lẫn do ảnh hưởng của phát âm địa phương, đọc rõ ràng
bài thơ, biết cách ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. 
- Hiểu nội dung bài thơ về một trò chơi quen thuộc của trẻ thơ – nặn đồ chơi). 
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1.Khởi động 
- GV cho HS nhắc lại tên bài học trước.
- Gọi 2-3 HS đọc thuộc lòng bài đồng dao Rồng rắn lên mây.
- GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động khởi động làm việc nhóm): quan sát tranh minh họa và nêu nội dung tranh. 
- GV đặt câu hỏi: “Em còn biết những trò chơi nào khác?”.
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. 
- GV khuyến khích HS kể được nhiều tên trò chơi, bao gồm cả các trò chơi dân gian và trò chơi hiện đại.
- GV dẫn vào bài đọc (một bài thơ về trò chơi quen thuộc và thú vị – nặn đồ chơi). 
GV kết nối vào bài mới: Chúng ta cùng đọc bài thơ Nặn đồ chơi, một bài thơ về trò chơi quen thuộc và thú vị để biết các bạn ấy đã nặn những gì nhé! 
- GV ghi tên bài: Nặn đồ chơi
	

- HS nhắc lại tên bài học trước (Rồng rắn lên mây). 
- 2-3HS.
 
- HS quan sát và thảo luận nhóm 4.
+ Trong tranh vẽ các bạn HS đang tham gia trại hè Trò chơi dân gian, các bạn đang chơi nhiều trò chơi như rồng rắn lên mây, ô ăn quan, cưỡi ngựa nhong nhong.
+ Từng HS kể tên các trò chơi mà mình biết hoặc vẫn thường chơi. 
+ HS thi trong nhóm xem bạn nào kể được nhiều tên trò chơi nhất.



- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá 
- GV hướng dẫn cả lớp quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nói về những gì mà em nhìn thấy. 

 
a. Đọc mẫu 
- GV đọc mẫu toàn VB. Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (VD: nhấn giọng khi liệt kê đồ chơi Này là,... hoặc trong lời dặn mọi người Đừng sờ vào đấy).
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV hướng dẫn HS cách ngắt nghỉ mỗi dòng thơ và nghỉ hơi giữa mỗi khổ thơ. 
b. Đọc khổ thơ
- GV cho HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài. 






- Em hãy nói câu có từ thích chí.

- GV cho HS đọc nối tiếp khổ thơ.
- GV tổ chức luyện đọc trong nhóm (nhóm 2). 

- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
c. Đọc toàn văn bản
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua.
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nói cho bạn bên cạnh nhe về những gì mà mình nhìn thấy: (có em bé đang ngồi nặn đồ chơi, có bạn và chú mèo ngồi bên cạnh, trong khung cảnh hiên nhà có cây che mát). 
- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm và gạch chân từ khó đọc.

 - HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm. 
+ VD: vẫy, là, na, nặn, vểnh,..., 

- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).
- HS lắng nghe và ghi nhớ để thực hiện.

- HS đọc nối tiếp khổ thơ (lần 1)
- Lớp đọc thầm theo dõi.
- HS đọc chú giải SGK.
+ cối giã trầu: đồ dùng để giã trầu thường làm bằng đồng ...
- thích chí:  tỏ ra bằng lòng, vui thích vì đúng ý muốn.
+ Thềm: ở đây có nghĩa là hè, hiên nhà.
+ VD: Được bố tặng bộ ghép hình Lê-gô, Nam thích chí lắm.
- HS đọc nối tiếp khổ thơ (lần 2)
- HS đọc theo cặp như các HS đã đọc mẫu trước lớp. 
- Luyện đọc cá nhân: Từng em tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.
- HS nhận xét, đánh giá thi đua.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2 – TÌM HIỂU BÀI

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
2. Khám phá 
a. Trả lời câu hỏi
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi 
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm hiểu bài văn và trả lời các câu hỏi. 
Câu 1. Kể tên những đồ chơi bé đã nặn.
- GV nêu câu hỏi 1.
+ Cho HS hoạt động cá nhân. 
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trả lời.





- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
Câu 2. Bé nặn đồ chơi để tặng cho những ai? 
- GV cho HS làm việc cá nhân và nhóm 4. 





- GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ trước lớp. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- GV và HS nhận xét. 
Câu 3. Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện điều gì? 
- GV gợi ý: Việc tặng đồ chơi cho thấy tình cảm của bé với mọi người như thế nào? 
(HS có thể trả lời khác nhau do cách gọi tên cảm xúc khác nhau. Các đáp án hợp lí đều được chấp nhận.)
- GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm trả lời câu hỏi. 



- GV và HS thống nhất câu trả lời.
Câu 4. Em thích nặn đồ chơi gì? Dành cho ai? 
- Đây là câu hỏi liên hệ bản thân, GV cho HS tự do trả lời. 
- Đối với HS chưa bao giờ chơi nặn đồ chơi, GV có thể gợi mở câu hỏi khác. 
(VD: Nếu được nặn đồ chơi, em sẽ nặn đồ chơi gì? Em muốn dành tặng đồ chơi đó cho ai?) 
b. Luyện đọc lại
 - GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm.
- GV đọc mẫu toàn VB một lần. 
- Gọi HS đọc lại bài đọc. 

3. Luyện tập 
Câu 1. Tìm từ ngữ cho biết chú mèo rất vui vì được bé tặng quà. 
- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi 1.
- GV hướng dẫn HS đọc lại khổ 4 để tìm câu trả lời. 
- GV mời 1 - 2 HS trả lời, cả lớp lắng nghe và góp ý. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
Câu 2. Tìm thêm từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng. 
- GV hướng dẫn HS trao đổi nhóm để tìm thêm các từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng khác. 
- GV khuyến khích HS tìm được càng nhiều từ càng tốt. 






- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ trước lớp. 


- GV ghi các từ đúng mà các nhóm đã tìm được lên bảng 
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
* Lớp hát tập thể.
- 1-2HS đọc bài Nặn đồ chơi


- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.




- HS làm việc cá nhân.
+ Từng HS đọc lại khổ 2, 3 và 4 để tìm đáp án. 
+ 2-3 HS trả lời.
+ Những đồ chơi bé đã nặn là: quả na, quả thị, con chuột, cối giã trầu. 
+ Các nhóm khác có thể bổ sung đáp án nếu thấy chưa đầy đủ.

- HS làm việc cá nhân rồi trao đổi trong nhóm.
+ Từng em đọc lại khổ 2, 3 và 4 để tìm câu trả lời. 
+ HS trao đổi và thống nhất đáp án trong nhóm. 
- Đại diện 2 – 3 nhóm chia sẻ trước lớp.
+ Bé nặn đồ chơi tặng mẹ, tặng cho, tặng bà, tặng chú mèo.


- HS làm việc cá nhân và nhóm: 
+ Từng HS nêu suy nghĩ cá nhân của mình. 
+ HS trao đổi và thống nhất đáp án trong nhóm. 
- Đại diện 2 – 3 nhóm trả lời câu hỏi.
+ VD: Việc bé nặn đồ chơi tặng mọi người thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm đến người thân trong gia đình của bé.


- HS làm việc chung cả lớp.
- HS tự liên hệ bản thân và nói.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.






- HS lắng nghe.
- Một HS đọc lại cả bài. 
- Cả lớp đọc thầm theo.



- HS làm việc chung cả lớp. 
- 1 HS đọc lại khổ thơ 4.
- 1 - 2 HS trả lời: thích chí
- Cả lớp lắng nghe và góp ý. 

- Lắng nghe.

- HS trao đổi nhóm để tìm thêm các từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng khác. 
+ Từng HS tự tìm những từ ngữ chỉ cảm xúc vui mừng khác theo ý của mình. 
+ Từng HS nêu đáp án, HS sau nhận xét và bổ sung cho HS trước. 
+ Cả nhóm thống nhất các đáp án. 
+ Các từ chỉ cảm xúc “vui” nói chung.
- 2 – 3 nhóm chia sẻ trước lớp. 
- VD: vui vẻ, mừng rỡ, hớn hở, phấn khởi,...
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
- HS đọc lại các từ vừa tìm được.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài học.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   ___________________________________
Toán
Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T4 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính.
- Thông qua việc quan sát, xác định các số đo cân nặng của các đồ vật, nói lên kết quả của các đồ vật. HS phát triển về NL tư duy và lập luận toán học, NL giao tiếp toán học
- Thông qua việc thực hành cân nặng biết nghiên cứu bài toán có văn liên quan đến tực tiễn, biết giải quyết vấn đề, nêu được phép tính, trả lời câu hỏi của tình huống, HS phát triển về NL ngôn ngữ, phương tiện toán học, NL giải quyết vấn đề, NL mô hình hóa toán học.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:  Bộ đồ dùng học Toán 2, máy tính, máy chiếu.
2.Học sinh: vở ô ly, SHS, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét
	- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi
-HS lắng nghe

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; đồng thời ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính.
.- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS lắng nghe.



- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Luyện tập – Thực hành
*Bài 1: Đặt tính rồi tính
54-27
72-36
50-25
95-48
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài. 
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài, yêu cầu HS nêu cách đặt tính rồi tính.
Đáp án:
54-27=27
72-36=36
50-25=25
95-48=47
- GV nhận xét, chốt ý.: Giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số bằng cách đặt tính rồi tính.
*Bài 2: Tìm chữ số thích hợp


- GV cho HS đọc đề toán.
- GV cho HS làm bài vào vở.
- GVHDHS dựa vào quy tắc đặt tính, HS nhẩm và tìm ra chữ số thích hợp với dấu “?” ở mỗi ô.
- Sau khi hoàn thành bài tập này, HS sẽ ghi nhớ kĩ hơn việc phải trả 1 đơn vị vào hàng chục khi mượn 1 chục từ hàng chục sang hàng đơn vị. 
Đáp án: 
41-17=24
83-59=24
71-25=46
*Chốt: giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
*Bài 3: tòa nhà có 60 căn phòng. Có 35 căn phòng đã bật đèn. Hỏi còn bao nhiêu căn phòng chưa bật đèn?
- GV cho HS giải và trình bày bài giải 
như các tiết trước.

- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- GV mở rộng bằng cách đặt thêm câu hỏi: “Số căn phòng đã bật đèn hay sốcăn  phòng chưa bật đèn nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu căn phòng?”. 
*Chốt: nhằm giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính
*Bài 4: 



- GV cho HS thực hiện việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
- GV khuyến khích HS thực hiện tính nhẩm. 
- Trường hợp HS gặp khó khăn, GVHD đặt cột dọc và tính.
Đáp án: 
1. B
1. A
*Chốt: Giúp HS thực hiện việc tinh toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.

Bài 5: Mỗi con mèo sẽ câu con cá ghi phép tính có kết quả là số ghi trên xô.
- GVHD HS xác định yêu cầu bài toán:  Dạng bài tập tìm phép tính với kết quả của phép tính đó được thiết kế dưới dạng mỗi phép tính được ghi trên một con cá trong khi kết quả của phép tính được ghi trên xố. HS cần thực hiện phép tính ghi trên các con cá, sau đó đối chiếu với số ghi  trên xố để tìm cá mà mỗi con mèo câu được. và giải như các tiết trước.
Đáp án:


Chốt: Giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số hai chữ số.
	





- HS đọc bài tập 1
- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- HS chữa bài, lớp nhân xét.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.










- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
HS nêu cách làm một trường hợp, chẳng hạn  [image: ]
- HS tự làm bài. 
- HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.

















- HS nêu đề toán và xác định yêu cầu bài.
- HS làm bài vào vở ô li.
Bài giải
Số căn phòng chưa bật đèn là:
60 – 35 = 25 (căn phòng)
Đáp số: 25 căn phòng.




-HS lắng nghe









- HS xác định yêu cầu.
- HS làm bài 
- Đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
- HS nêu cách nhẩm một số trường hợp.
- Lớp cùng GV chữa bài.

















-HS lắng nghe



- HS nêu cách làm trường hợp 14 – 5 (tính nhẩm rồi nêu kết quả tính).
- HS tự làm bài.
- HS xác định yêu cầu.
- Trao đổi trong nhóm cách làm.
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS đọc bài làm của mình.
- Lớp cùng GV nhận xét.













-HS lắng nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
_________________________________________________
Giáo dục thể chất
Ôn 8 động tác của bài thể dục
_____________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023
	Tiếng Việt
Viết :Nghe - viết : Nặn đồ chơi
Phân biệt d/g ; s/x ; ươn/ương
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nghe – viết đúng chính tả bài thơ (3 khổ thơ đầu); trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt da/ gia, s/ x hoặc ươn/ ương. 
- Rèn kĩ năng viết chữ chuẩn mẫu, sạch sẽ.
- Biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong việc ghi chép học tập hàng ngày. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, Vở chính tả….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- GV KT đồ dùng, sách vở của HS.
2. Khám phá 
* Hoạt động 1. Nghe - viết
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+  Các bạn đang ngồi chơi ở đâu? Các đồ chơi nào được nhắc đế trong 3 khổ thơ đầu?
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+  Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 
- GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 


+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 

- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 




- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
3. Luyện tập 
* Hoạt động 2. Làm bài tập 2
Ghép da hoặc gia với các tiếng để tạo thành từ ngữ đúng. Viết 3 từ ngữ vào vở.
- GV nêu bài tập.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 
+ GV chiếu các tiếng rời lên bảng. 
- Cho HS thảo luận cặp/ nhóm. 
+ HS thảo luận nhóm đối để tìm đáp án đúng. 
+ Gọi đại diện các nhóm lên bảng ghép các tiếng thành từ ngữ có nghĩa.
- GV nhận xét, tổng kết đáp án. 
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu viết bài. 
* Hoạt động 3. Làm bài tập 3
3. Chọn a hoặc b (chọn a để làm)
- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập. 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV giải thích về hai trò chơi vừa được điền đúng tên. 
- GV tổ chức cho HS chơi Kéo cưa lừa xẻ tại chỗ với bạn ngồi cạnh để tạo không khí vui vẻ.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
* Lớp hát và vận động theo bài hát Chữ đẹp nết càng ngoan.


- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS (3 khổ thơ đầu). 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết.

+ Các bạn dang ngồi chơi bên thềm. Tên các đồ chơi là: quả thị, quả na, cối giã trầu.

+ Những chữ đầu dòng thơ viết hoa.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
VD: tròn xoe, giã trầu, thích chí,...; vẫy đuôi, vểnh râu,...
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 
- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.


- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.




- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS quan sát và đọc các tiếng có trong BT1.
- HS trao đổi trong nhóm. Viết vào vở tên các sự vật trong mỗi tranh. 
- HS đọc kết quả trước lớp/ nhóm
+ cặp da, gia vị, gia đình, gia cầm, da dẻ. 
- Các nhóm khác và GV nhận xét. 
- Một số HS đọc to đáp án.


- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm việc theo cặp. 


- HS lắng nghe HD.

- HS tham gia chơi
- HS, GV nhận xét.


- HS lắng nghe. 
- HS nêu cảm nhận của mình.

	IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
____________________________________________
Tiếng Việt
Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ về đồ chơi ; Dấu phẩy
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi, luyện tập cách sử dụng dấu phẩy.
- Viết được một đoạn văn tả đồ chơi.
- Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu;
- Biết đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu;
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Biết chọn trò chơi lành mạnh; có trách nhiệm giữ gìn đồ chơi; trung thực khi chơi.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
- GV kết nối vào bài mới.
2. Khám phá 
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
Giới thiệu về một đồ chơi có trong hình theo mẫu.
 - GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
+ GV hướng dẫn HS: Với mỗi đồ chơi được chọn, HS quan sát thật kĩ để tìm từ chỉ đặc điểm tương ứng các đặc điểm có thể là hình dạng, màu sắc,... 

- GV mời đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV tổng hợp kết quả bài tập. 

3. Luyện tập 
Hoạt động 2. Làm bài tập 2 
Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu.
- GV mời một HS đọc câu mẫu, HDHS làm việc theo cặp
- GV hướng dẫn HS chú ý công dụng của dấu phẩy trong câu mẫu (ngăn cách giữa hai từ: mềm mại và dễ thương; 2 từ này có cùng chức năng là chỉ đặc điểm của đồ chơi). 



- GV bao quát các nhóm thảo luận, có sự giúp đỡ (nếu cần)




- GV mời đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp. 


- GV và HS thống nhất đáp án. 

Hoạt động 3. Làm bài tập Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu in nghiêng.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập.
- GV HDHS làm tương tự B2. 









- GV mời một số HS phát biểu. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
- GV khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát và vận động theo bài hát: Vào rừng hái hoa.
- HS ghi bài vào vở.



- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- HS làm việc cặp/ nhóm: 
+ Quan sát tranh. 
+ Mỗi HS chọn một đồ chơi trong tranh. 
+ Từng HS nói trong nhóm. 
- Đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp.
+ VD: Chiếc đèn ông sao - nhiều màu rực rỡ; Chiếc chong chóng - hình bông hoa 4 cánh,...).
- HS, GV nhận xét. 


- HS đọc yêu cầu bài, đọc câu mẫu.
- HS làm việc theo cặp.
+ HS đọc thành tiếng từng câu trong bài tập.
+ HS xác định ranh giới giữa các từ, cụm từ trong câu. 
+ HS xác định các từ/ cụm từ cùng chức năng nhưng chưa được ngăn cách bởi dấu phẩy (VD: câu a có ô tô và máy bay, câu b có đèn ông sao và diều giấy đều chỉ tên đồ chơi, câu c có đá bóng đá cầu, nhảy dây đều nêu hoạt động).
+ HS thử đặt dấu phẩy và đọc thành tiếng lại 2 – 3 lần nữa trong nhóm (ngắt nghỉ ở chỗ có dấu phẩy) để kiểm tra sự phù hợp. 
- Đại diện 3 – 4 nhóm chia sẻ trước lớp.
(a. Em thích đồ chơi ô tô, máy bay.;
b. Bố dạy em làm đèn ông sao, diều giấy.; c. Các bạn đá bóng, đá cầu, nhảy dây trên sân trường.) 
- HS, GV nhận xét. 
- HS nêu yêu cầu bài.
- HS đọc thầm ND bài cần điền dấu phẩy, xác định các từ/cụm từ trong câu.
- HS chia sẻ trong nhóm về chức năng của dấu phẩy (dùng để ngăn cách các từ búp bê, hộp đựng bút…. Vì các từ này có đặc điểm cùng chỉ tên gọi các món quà mà bố mua cho Chi.)
- HS chia sẻ trước lớp bài làm của nhóm mình.
+ Hôm nay là sinh nhật của Chi. Chi nhận được bao nhiêu là quà: búp bê, hộp đựng bút, đồng hồ báo thức và chiếc nơ hồng. Chi rất vui và cảm động.
- HS, GV nhận xét. 

- HS nêu nội dung bài học.
- HS phản hồi ý kiến về bài học.


IV.Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________
Toán
Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số (T5 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; ôn tập về các thành phần của phép trừ và so sánh số; vận dụng giải các bài toán thực tế.
- Thông qua việc quan sát, xác định các số đo cân nặng của các đồ vật, nói lên kết quả của các đồ vật. HS phát triển về NL tư duy và lập luận toán ọc, NL giao tiếp toán học
- Thông qua việc thực hành cân nặng biết nghiên cứu bài toán có văn liên quan đến tực tiễn, biết giải quyết vấn đề, nêu được phép tính, trả lời câu hỏi của tình huống, HS phát triển về NL ngôn ngữ, phương tiện toán học, NL giải quyết vấn đề, NL mô hình hóa toán học.
-  Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:- Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
2.Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi
-HS lắng nghe

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số; ôn tập về các thành phần của phép trừ và so sánh số; vận dụng giải các bài toán thực tế.
- GV ghi tên bài: Luyện tập
2. Luyện tập – Vận dụng
*Bài 1


	- HS lắng nghe.



- HS ghi tên bài vào vở.

	- GV cho HS đặt tính rồi tính vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng làm hai phép tính cuối.
- GV cùng HS chữa bài và nhận xét.
Đáp án:
	Số bị trừ
	83
	70
	47
	80
	50

	Số trừ
	38
	25
	28
	52
	30

	Hiệu
	45
	45
	19
	28
	20



- GV chốt: nhằm ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số được cho dưới dạng tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ.
*Bài 2: Biết:
- Hộp quà đựng vở là hộp quà ghi phép tính có kết quả lớn nhất.
- Hộp quà đựng bút là hộp quà ghi phép tính có kết quả bé nhất.
Hỏi hộp quà nào đựng vở, hộp quà nào đựng bút?
1. 30-14
1. 40-20
1. 52-31
1. 34-16
- GV nêu yêu cầu.
- Cho HS làm việc nhóm.
- Gọi đại diện nhóm lên nêu kết quả.
- GV cùng HS nhận xét. 
- GV chốt: Củng cố, ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số cũng như ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100
*Bài 3: Chìa khóa mở được chiếc hòm ghi phép tính đúng nhưng không mở được chiếc hòm màu xanh. Chìa khóa mở được chiếc hòm nào?
A. 31-16=5
B. 43-24=19
C.55-39=16
- GV cho HS đọc đề bài.– Bài tập với câu hỏi “Chìa khoá mở được chiếc hòm nào?” khiến HS tò mò, thích thú hơn trong quá trình làm bài tập. Việc giả thiết của bài tập được cho ở dạng câu phức: “Chìa khoá mở được chiếc hòm ghi phép tính đúng nhưng không mở được chiếc hòm màu xanh” giúp HS phát triển năng lực giao tiếp và năng lực tư duy logic.
- Để tăng tương tác, GV có thể cho HS dự đoán kết quả trước khi thực hiện các tính toán cụ thể để tìm ra đáp án. – Tuy là về sau trong giả thiết nhưng GV có thể hướng dẫn HS loại trừ chiếc hòm màu xanh để chỉ cần kiểm tra hai phép tính trên hai chiếc hòm còn lại.
- GV cùng HS thống nhất đáp án.
Chốt: Giúp HS ôn tập về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
Bài 4: Một đàn gà có 32 con gồm gà trống và gà mái, trong đó có 26 con gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà trống?
- GV HDHS xác định yêu cầu bài như các tiết trước.
- GV yêu cầu hs làm vở
- GV cho HS lên chia sẻ bài



- GV nhận xét
*Chốt: Đây là bài toán có lời văn nhằm giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính
	
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân trong vở. 
- 2 HS lên bảng làm.
- Lớp nhận xét, góp ý.



















- HS đọc bài 2.
- HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS lắng nghe HD.
- HS làm trong nhóm.
- Kết quả: Hộp quà C đựng vở, hộp quà A đựng bút.
-HS lắng nghe








-HS đọc









- HS lắng nghe HD cách làm.



 Kết quả: Chìa khoá mở được chiếc hòm màu đỏ.

-HS lắng nghe
- HS giải và trình bày bài giải trong vở ôli.                   

Bài giải
Số con gà trống của đàn gà có là:
32-26 =6 (con)
Đáp số: 6 con gà trống.
-HS lắng nghe

	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
                                 ______________________________________
Tự nhiên và xã hội
Thay bài Stem:Bài 13: Các phương tiện giao thông (T1 )
[bookmark: _Hlk82377460]I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
– Kể được tên các loại đường giao thông. 
– Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng.
– Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
– Biết xác định nội dung chủ đề và lựa chọn công cụ, vật liệu để thực hành.
– Biết kết hợp vẽ, cắt, xé dán,... trong thực hành, sáng tạo.
– Trung thực, mạnh dạn nói lên ý kiến của mình trong trưng bày, giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về kính chắn giọ bắn làm được.
– Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của GV, giữ gìn vệ sinh trong thực hành, sáng tạo.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, VBT….
– Các phiếu học tập (như ở phụ lục) 
– Dụng cụ và vật liệu (dành cho 1 nhóm HS) 
	STT
	Thiết bị/ Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Bìa cứng
	Đoạn 20 cm 
	

	2
	Ống hút
	đoạn 20 cm
	

	3
	Giấy màu xốp các màu
	2 tờ
	

	4
	Ghim bấm
	1 cái 
	

	5
	Băng dính  
	1 cuộn
	



2. Học sinh: SGK,VBT, vở ghi…
	STT
	Thiết bị/Dụng cụ
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Thước kẻ 
	1 cái 
	

	2
	Kéo thủ công 
	1 cái 
	

	3
	Hộp bút (lông) màu 
	1 hộp 
	

	4
	Giấy màu thủ công
	1 túi
	



III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	KHỞI ĐỘNG (Xác định vấn đề)
	

	Hoạt động 1: Đọc bài thơ “Cô dạy con”

	- GV mời HS cùng đọc đoạn thơ “Cô dạy con” của tác giả Bùi Thị Tình.
	- HS đọc bài thơ 

	- GV yêu cầu HS kể tên các loại phương tiện và đường giao thông trong bài thơ.
Gợi ý: Máy bay –Đường hàng không, Ô tô – đường bộ, ca nô – Đường thuỷ.
	- HS kể Phương tiện giao thông

	- GV phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu HS làm bài.
	- HS hoàn thiện phiếu học tập số 1

	- GV yêu cầu HS trình bày phiếu học tập số 1.


	- HS trình bày phiếu học tập số 1


	- GV dẫn dắt đưa ra nhiệm vụ của bài học và giao nhiệm vụ cho HS làm sản phẩm mô hình các loại phương tiện và đường giao thông đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Mô hình thể hiện được các loại giao thông: đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không.
+ Có phương tiện tham gia trên các loại đường giao thông.
+ Màu sắc hài hoà, đẹp mắt.
	- HS theo dõi

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về các phương tiện và đường giao thông

	a) GV yêu cầu HS quan sát tranh ở trang 59 và cho biết:
+ Tên phương tiện giao thông? 
+ Mỗi phương tiện đó đi trên loại đường giao thông nào? 
Gợi ý:
Xe buýt, Tàu thủy, Tàu thủy đi đường thủy, máy bay
Tàu hỏa đi đường sắt
Máy bay đi đường không
Xe buýt đi đường bộ
Tàu thủy đi đường thủy
	– HS trả lờ


	+ Tiện ích của mỗi loại phương tiện giao thông.
Gợi ý: Máy bay di chuyển nhanh, tàu hoả chở nhiều loại hàng hoá, ô tô di chuyển xa, tàu thuỷ di chuyển qua sông biển.
*Hàng ngày em đi học bằng phương tiện giao thông nào?
*Em đã qua đường an toàn chưa? Yêu cầu HS chia sẻ?
	– HS trả lời




-HS chia sẻ: Đi bộ

-Em nhìn 2 bên đường không còn xe đi lại thì em sang đường ạ…

	- GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS hoàn thành.
	- HS hoàn thành phiếu.


	- GV mời HS trình bày phiếu học tập số 2.
	- HS trình bày phiếu học tập số 2

	– b) Sắp xếp các phương tiện giao thông trong sách (trang 59) phù hợp với lợi ích của nó.
- GV chiếu hình ảnh yêu cầu. HS quan sát phân nhóm các phương tiện đi trên các loại đường.
	- HS làm việc nhóm đôi 

	- GV yêu cầu một đến hai HS đại diện nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm.
Gợi ý:
+ Di chuyển nhanh: xe cứu hoả, xe cứu thương, xe máy.
+ Chở được nhiều người, hàng hoá: tàu hoả, cáp treo.
+ Di chuyển xa: ô tô
+ Di chuyển qua sông biển: tàu thuỷ, ca nô.
	- HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

	c) GV yêu cầu HS chia sẻ về các phương tiện giao thông em đã sử dụng và những tiện ích của các phương tiện đó.
	- HS chia sẻ
- HS nêu các phương tiện giao thông em đã sử dụng và những tiện ích của nó.

	- GV giao phiếu học tập số 3 và yêu cầu HS hoàn thành.
	- HS hoàn thành phiếu học tập số 3.

	- GV mời HS trình bày kết quả phiếu học tập số 3.
Gợi ý:
1. Hằng ngày em đến trường bằng phương tiện giao thông: xe máy
2. Công dụng của phương tiện giao thông: giúp  đến nơi cần đến nhanh chóng; giúp vận chuyển hàng hoá nhanh, nhiều.
3. Công dụng của đường giao thông: giúp phương tiện giao thông di chuyển dễ dàng, thông suốt.
4. Khi tham gia giao thông em cần làm gì để đảm bảo an toàn cho mình và người khác: Em cần ngồi nghiêm túc, chấp hành luật lệ giao thông, không chạy nhảy xô đẩy, đùa nghịch
	- HS trình bày phiếu học tập số 3

	* Em đã lên xuống xe đạp ,xe máy an toàn như thế nào? 
-GV yêu cầu HS đọc vai và diễn tả lại tình huống lên xuống xe đạp,xe máy an toán?
- GV: Tổng kết hoạt động và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	-HS chia sẻ

-HS đóng vai


-HS theo dõi


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
Thay bài học Stem:Các loại phương tiện giao thông.
THATGT: Bài 2,3:Đi bộ qua đường an toàn - Lên xuống xe đạp ,xe máy an toàn ( Khám phá – vận dụng)
CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Nhóm………………………………..                                                           Lớp……………..

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 11.


















1. Đâu là phương tiện giao thông
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	Đường thủy
	Đường bộ
	Đường sắt
	Đường không


2. Em hãy nối đường giao thông với các phương tiện giao thông ở bài tập 1 nhé.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2[bookmark: _GoBack]

1. Quan sát hình mục 2a trang 59 cho biết tên mỗi phương tiện giao thông
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. Kể tên các loại phương tiện giao thông tương ứng với các loại đường dưới đây
	Đường bộ
	Đường thủy
	Đường sắt
	Đường không

	…………………
…………………
…………………
	…………………
…………………
…………………
	…………………
………………..
………………
	…………………
…………………
…………………


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3………
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1. Hằng ngày em đến trường bằng phương tiện giao thông gì?
…………………………………………………………………………………………
2. Công dụng của phương tiện giao thông 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Công dụng của đường giao thông 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Khi tham gia giao thông em cần làm gì để đảm bảo an toàn cho mình và người khác?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 01 tháng 12 năm 2023
	Tiếng Việt
Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ chơi
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm của đồ chơi.
- Viết được một đoạn văn tả đồ chơi. 
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các đồ chơi quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.  
- Viết 3 -4 câu tả một đồ chơi của em.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Biết chọn trò chơi lành mạnh; có trách nhiệm giữ gìn đồ chơi; trung thực khi chơi.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV cho HS vận động theo video bài hát.
2. Khám phá 
* Hoạt động 1.  Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất? Vì sao?
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV cho HS trao đổi nhóm về các nội dung. 

- GV bao quát các nhóm làm việc, giúp đỡ nếu cần thiết.


- Gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp. GV khuyến khích HS nói được lí do mà HS thích đồ chơi đó. 
3. Luyện tập
* Hoạt động 2. 
Viết 3 – 4 câu tả một đồ chơi của em.
- GV cho HS đọc yêu cầu bài.
- GV cho HS quan sát sơ đồ gợi ý để viết bài.
- Cho HS chọn và nói về một đồ chơi của mình với cácbạn trog nhóm.
- GV theo dõi, hỗ trợ nếu cần.
[image: ]

- Dựa vào kết quả trao đổi nhóm, GV cho HS viết vào vở 3 – 4 câu tả một đồ chơi. HS có thể viết nhiều hơn 3 – 4 câu tuỳ theo khả năng.
- GV quan sát HS viết bài, giúp đỡ HS yếu hoàn thành bài. 
- GV cho 2 - 3 HS đọc bài trước lớp. 
- GV nhận xét bài và khen ngợi HS tích cực, cố gắng trong việc luyện viết.
- Trưng bày mẫu bài viết hay, trình bày sạch đẹp.
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- Hát và vận động theo bài hát Đồ chơi của bé.
- HS đọc yêu cầu của bài tập: Kể tên những đồ chơi của em. Em thích đồ chơi nào nhất? Vì sao?
- HS làm việc nhóm: 
+ Lần lượt các HS kể tên những đồ chơi của mình. 
+ Mỗi HS lựa chọn một đồ chơi mình thích nhất. 
+ Nêu lí do vì sao thích đồ chơi đó.
+ Cả nhóm góp ý, bổ sung.
- Đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp.
- HS cùng GV nhận xét phần trình bày của các bạn.

- HS nêu yêu cầu bài.
- HS quan sát sơ đồ gợi ý.
- Làm việc nhóm: 
+ Mỗi HS chọn một đồ chơi. 
+ Từng HS nói trong nhóm về đồ chơi mà mình đã lựa chọn theo gợi ý trong SHS. 
+ Các HS khác trong nhóm nhận xét, góp ý. 


- HS viết vào vở 3 – 4 câu tả một đồ chơi. HS có thể viết nhiều hơn 3 – 4 câu tuỳ theo khả năng.
- HS tự đọc lại và sửa đoạn văn đã viết. 
- HS đổi bài trong nhóm để sửa bài cho nhau. 
- 2 - 3 HS đọc bài trước lớp.
- Lớp nhận xét. 


- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	_________________________________________
Tiếng Việt
Đọc mở rộng
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Tìm và đọc mở rộng được một bài thơ hoặc bài đồng dao về một đồ chơi hoặc trò chơi. 
- Biết chia sẻ một số trò chơi với các bạn.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất:
- Biết chọn trò chơi lành mạnh; có trách nhiệm giữ gìn đồ chơi; trung thực khi chơi.          
- Chăm chỉ : Chăm chỉ đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: 
- SGK, Vở ô li, .Thơ, truyện đã sưu tầm, phiếu đọc sách, 1 số sách đọc liên quan.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.
- GV kết nối dẫn dắt vào bài mới: Các em đã được chơi rất nhiều đồ chơi và tham gia vào rất nhiều trò chơi thú vị.Có rất nhiều bài thơ, bài đồng dao viết về đồ chơi, trò chơi? Trong tiết đọc mở rộng hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ với nhau những bài thơ, bài đồng dao  đó
- GV chiếu tên bài.
2. Khám phá 
Tổ chức cho HS đọc yêu cầu của bài.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài 
- GV giải thích cho các em về đồng dao hoặc đọc mẫu một bài (như gợi ý bằng lời trong tranh ở SHS về trò chơi Nu na nu nống, hoặc các bài đồng dao quen thuộc với trẻ như: Chi chi chành chánh, Kéo cưa lừa xẻ, Tập tầm vông, Lộn cầu vồng...). 
- GV yêu cầu HS trưng bày các bài thơ hoặc bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi mà cá nhân sưu tầm được.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm bốn.








· GV gọi 3 – 4 HS giới thiệu bài đọc trước lớp.
 
GV cho HS bình chọn các bài thơ hoặc đồng dao hay. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách đọc thơ, đồng dao hấp dẫn, thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.
Câu hỏi mở rộng: Em tìm đọc bài thơ hoặc bài đồng dao đó ở đâu?
· GV nhận xét, góp ý, tuyên dương HS.
3. Luyện tập 
HĐ 1. Nói với bạn: Tên của đồ chơi, trò chơi; Cách chơi đồ chơi, trò chơi.
GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm bốn. GV gợi ý HS có thể ghi chép theo các nội dung: 
· Tên của đổ chơi, trò chơi.
· Cách chơi đổ chơi, trò chơi.








- Tổ chức cho HS trình bày trước lớp những ghi chép của mình. 
· Liên hệ: 
+ Em đã chơi những đồ chơi/trò chơi nào? 
+ Khi tham giam, em thấy mình đã biết cách chơi đồ chơi/trò chơi đó chưa?
+ Em có yêu thích đồ chơi/ trò chơi đó không? Vì sao em thích?
+ Em cần làm gì để đồ chơi được bền, đẹp?
+ Qua đồ chơi/trò chơi đó, em học hỏi được điều gì?
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách ghi chép dễ hiểu, thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi. Nếu HS mang sách có bài giới thiệu đến lớp thì GV khuyến khích HS trao đổi sách để mở rộng nội dung đọc. 
- GV cho HS bình chọn đồ chơi hoặc trò chơi hấp dẫn nhất qua việc chia sẻ của các bạn.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- Yêu cầu HS nêu ý kiến về bài học.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- Nhắc nhở HS có ý thức giữ gìn đồ chơi và tích cực tham gia các trò chơi cùng các bạn.
	
· HS tham gia trò chơi theo cặp đôi.

- HS lắng nghe.





· HS mở vở, ghi tên bài.

HS đọc yêu cầu bài.
- HS chú ý
- HS lắng nghe.





- HS kiểm tra chéo.


- HS làm việc cá nhân và thảo luận nhóm: 
+ Các thành viên nêu tên bài thơ, bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi mà mình đã sưu tầm, tìm được.
+ HS đọc cho cả nhóm nghe (hoặc mỗi bạn đọc thầm bài thơ, bài đồng dao về một đồ chơi, trò chơi mà mình đã sưu tầm ,tìm được). 
· 3 – 4 HS đọc, giới thiệu bài đọc trước lớp.
· Cả lớp chú ý, góp ý cho bạn.
- HS bình chọn bài thơ hoặc bài đồng dao hay.
- HS trả lời. (VD: Từ tủ sách của lớp, thư viện trường, google,…)



- HS lắng nghe.



- HS nêu yêu cầu.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành theo nhóm: 
+ Từng HS đọc bài thơ hoặc đồng dao đã đọc cho nhóm nghe. 
+ Từng HS trình bày các ghi chép của mình trong nhóm về:
• Tên của đồ chơi, trò chơi. 
• Cách chơi đồ chơi, trò chơi trong bài thơ hoặc bài đồng dao mà mình vừa đọc. 
- Các HS khác trong nhóm nhận xét, góp ý.
- HS ghi chép vào phiếu đọc sách theo các nội dung. 
- Một số HS đại diện trình bày trước lớp những ghi chép của mình. 
- HS liên hệ, chia sẻ. 




- HS trong lớp tìm đọc thêm hoặc trao đổi sách với bạn để có đọc được nhiều sách hay.

- HS bình chọn đồ chơi hoặc trò chơi hấp dẫn nhất qua việc chia sẻ của các bạn.
- HS nhắc lại

- HS nêu ý kiến về bài học 


- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________
Toán
BÀI 24. LUYỆN TẬP CHUNG (T1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một (hoặc hai) chữ số; đồng thời, ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính; vận dụng vào giải các bài toán thực tế 
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
- Trung thực : Trung thực khi làm bài.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, vở bài tập.
2. Học sinh: Máy tính, điện thoại, SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi bắn tên: 1 HS nêu phép tính, 1 HS nêu kết quả
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp vận động theo nhạc bài hát Em học toán.
- Lớp chơi

	- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ôn tập, củng có kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một (hai) chữ số; đồng thời ôn tập về so sánh số; vận dụng vào giải các bài toán thực tế.
.- GV ghi tên bài: Luyện tập
	- HS lắng nghe.


- HS ghi tên bài vào vở.

	2.Luyện tập
*Bài 1: Đặt tính rồi tính
34-7
45-8
60-12
51-19
- GV cho HS nêu yêu cầu.

- Sau khi HS làm bài, GV cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
- Khi chữa bài có thể yêu cầu HS nêu cách đặt tính rồi tính. 
Đáp án
34-7=27
45-8=37
60-12=48
51-19=32
Chốt:Củng cố về thực hiện phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số và số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
*Bài 2:Số?


- GV cho HS nêu yêu cầu
- GVHDHS thực hiện lần lượt các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải để tìm số thích hợp trong mỗi ô có dấu “?”. 
- Sau khi HS làm bài, GV có thể cho HS kiểm tra, chữa bài cho nhau. 
Đáp án
88+4 → 92-7 → 85 -26 → 59
- Chốt ý: ôn tập về thực hiện phép cộng, phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số và phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số. 
*Bài 3: cầu thang lên nhà sóc có tất cả 32 bậc thang. Sóc đã leo được 9 bậc thang. Hỏi sóc cần leo thêm bao nhiêu bậc thang nữa để vào nhà?
- GV  đưa bài tập vào một tình huống vui là sóc đang leo cầu thang để vào nhà nhằm giúp HS thấy thích thú hơn trong quá trình làm bài tập. 
- GV cho HS xác định yêu cầu, làm bài rồi chữa bài.


*Chốt: Đây là bài toán có lời văn nhằm giúp HS phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề gắn với việc giải bài toán lời văn có một bước tính.
*Bài 4: Chọn câu trả lời đúng


-GV đưa bài tập vào tình huống là một câu chuyện giữa Nam, Mai và Rô-bốt, khi các bạn khoe với nhau về số nhãn vở mình có. Bạn Rô-bốt thông minh đưa ra một gợi ý về số nhãn vở mình có “nhiều hơn của Nam nhưng ít hơn của Mai”. 

*Chốt: Củng cố các phép trừ đã học và so sánh các số.
 Bài 5: Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số. Số bé nhất trong các số đó là số nào? Số lớn nhất trong các số đó là số nào?
- GV hướng dẫn HS nêu cách làm bài.
- GV chuẩn bị các tấm thẻ hoặc yêu cầu HS tự tạo ra các tấm thẻ để HS dễ dànghơn khi làm bài. 
- GV có thể mở rộng bài tập này bằng cách đặt thêm câu hỏi: “Tìm tổng hoặc hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số được tạo thành”
	




- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đặt tính và tính làm bài vảo vở. 
- 2HS lên bảng làm.
- HS nhận xét.















- Hs đọc yêu cầu
- HS tự làm bài. 
- HS nối tiếp nêu đáp án.
- Lớp cùng GV nhận xét, bổ sung.
-HS thực hiện


-HS lắng nghe









- HS xác định yêu cầu.
- HS ghi vào vở rồi làm bài.
- HS kiểm tra, chữa bài cho nhau.
Bài giải
Số bậc thang sóc cần leo thêm để vào nhà là:
32 – 9 = 23 (bậc thang)
Đáp số: 23 bậc thang.
-HS lắng nghe










- HS xác định yêu cầu bài.
- HS tính nhẩm các phép tính và trả lời câu hỏi.
- HS dựa vào gợi ý đó để tìm ra phép tính có kết quả là số nhãn vở Rô-bốt có. 
- Kết quả: Chọn C. 






- HS quan sát tranh, lấy thẻ số và ghép trong nhóm.
- HS ghép tương tự như các bài tiết trước đã làm.
- HS cùng GV nhận xét, chốt ý.
- Kết quả: Số bé nhất trong các số đó là 33. Số lớn nhất trong các số đó là 83.
- HS chú ý lắng nghe.


	3. Vận dụng, trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều  chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                           _________________________________________
Mĩ thuật
Chủ đề : Gia đình nhỏ
Bài 1: Con mèo tinh nghịch ( Tiết 1)
_____________________________________________________________________



















________________________________________________________________________________
 GV: Đỗ Thị Hà Anh                                                                                 Trường Tiểu học Đại Thành
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